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Về kỳ thi kỹ năng đặc định

1



１

2

Tình hình lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài tại Nhật Bản
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Kỳ thi kỹ năng đặc định tổ chức tại Việt Nam
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Dự kiến các kỳ thi sắp tới (năm 2025)
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Tình hình lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài tại Nhật Bản
(Báo cáo nhanh thời điểm cuối tháng 12 năm 2025)

● Hiện có 284,466 lao động kỹ năng đặc định người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản
(kỹ năng đặc định số 1 có 283,634 người, kỹ năng đặc định số 2 có 832 người).

● Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam có 133,478 người (kỹ năng đặc định số 1 có 132,920 người, 

kỹ năng đặc định số 2 có 558 người). Lao động kỹ năng đặc định Việt Nam đông nhất, chiếm 50% 
tổng số. 
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Số liệu hàng trên (người)： Lao động kỹ năng đặc định người Việt Nam (bên trái SSW1- bên phải SSW2)

Số liệu hàng dưới (người)： Tổng số (bên trái SSW1- bên phải SSW2)

１

※ Trong tổng số lao động kỹ năng đặc định số 1 có 94,000 người (gần 71%) chuyển đổi tư cách từ thực tập kỹ năng.

Đường sắt
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Kỳ thi kỹ năng đặc định tổ chức tại Việt Nam２

Thời gian bắt đầu tổ

chức thi a) dự thi b）thi đỗ c） b/a

JFT- Basic

Chăm sóc
điều dưỡng

Kỹ năng 03/2024 577 534 92.5％

Tiếng Nhật 08/2024 537 312 58.1％
Vệ sinh tòa nhà 03/2025 75 50 66.7％

Sản xuất sản phẩm công nghiệp

Xây dựng *1 08/2024 122 42 34.4％
Bảo dưỡng ô tô 05/2024 205 154 75.1％

Dịch vụ
lưu trú

SSW1 05/2024 220 136 61.8％
SSW2 07/2024 3 2 66.7%

Nông nghiệp 03･05/2024 1,021 908 88.9％
Sản xuất thực phẩm, đồ uống 02/2025 1,139 552 48.5%

Phục vụ ăn uống 12/2024 1,059 748 70.6%

※ Thời điểm cuối tháng 5 năm 2025 ※ Những chố không ghi chú là chỉ kỹ năng đặc định số 1

Tổng số 4,958 3,438

● Tại thời điểm tháng 7 năm 2025, cùng với việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật cơ bản (JFT- Basic, do 

Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản chủ trì), đã triển khai thi kỹ năng đặc định trong 9 lĩnh vực ngành nghề tại Việt Nam.

● Đến cuối tháng 5/2025 đã có 4,958 người dự thi, trong đó 3,438 người thi đỗ, có lĩnh vực đạt tỉ lệ thi đỗ khá cao.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2025

Bắt đầu từ tháng 7 năm 2025

*1 Không bao gồm kỳ
thi tháng 3 năm 2021
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Dự kiến các kỳ thi sắp tới（năm 2025)
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CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ CHÚ Ý 

LẮNG NGHE
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